
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:        /TB-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày          tháng         năm 2024 

THÔNG BÁO 

Giá thu dịch vụ vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động tiêm chủng, giá dịch vụ tiêm chủng được tính dựa trên các yếu tố sau 

đây: Giá mua vắc xin; Chi phí vận chuyển, bảo quản vắc xin; Chi phí dịch vụ tiêm 

chủng; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-SYT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Giao ban thường kỳ thông qua phương án giá thu 

vắc xin dịch vụ ngày 15/4/2024; 

Căn cứ Công văn số 667/KSBT-TCKT ngày 25/7/2024 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang về việc Kê khai giá thu dịch vụ vắc xin tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang thông báo giá thu dịch vụ vắc xin 

như sau: 

 

 



BẢNG GIÁ TIÊM VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TTKSBT ngày      /8/2024 của TTKSBT tỉnh Bắc Giang) 

STT Phòng bệnh Tên Vacxin 
Đơn vị 

tính 

Mức giá kê khai 

hiện hành 
Ghi chú 

1 
Phòng bệnh bạch hầu ho gà 

uốn ván (Boostrix) 
Boostrix; Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 0,5ml Liều            700.000   

2 
Phòng bệnh bạch hầu, ho gà, 

uốn ván(Adacel) 
Adacel,  Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 0,5ml Liều            650.000   

3 
Phòng bệnh viêm não nhật bản 

(Jeev)  
Jeev; Lọ vắc xin 3 mcg/ 0.5 ml Liều            305.000   

4 
Phòng bệnh viêm não nhật bản 

(Jeev) 
Jeev; Lọ vắc xin 6 mcg/ 0.5 ml Liều            420.000   

5 Vắc xin dại (Indirab) 

Indirab; Hộp 1 lọ vắc xin đông 

khô kèm 1 ống dung môi hoàn 

nguyên và 1 xylanh vô trùng 

Liều            210.000   

6 Huyết thanh dại (Vinrab) Vinrab; Hộp chứa 01 lọ 5ml Liều            450.000   

7 
Virus rota sống, giảm độc lực, 

typ G1P[8](Rotavin) 

Rotavin; Một lọ vắc xin gồm 1 

liều (2ml) được đóng trong 01 

hộp 

Liều            415.000   

8 
Vắc xin uốn ván-Bạch hầu 

(TD) 
TD; 0,5ml/ống chứa 1 liều vắc xin Liều             50.000   

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  

- Các khoa, phòng thuộc TT; 

- Lưu VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà 
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